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HƯỚNG DẪN 

Thực hiện một số nội dung Phụ lục 07 Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 

04/7/2023 của HĐND Thành phố quy định nội dung, mức chi đối với dự án phát 

triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để phát 

triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô 

Hà Nội giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; một số nội 

dung Phụ lục 07 Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND 

thành phố Hà Nội quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của 

HĐND Thành phố quy định cơ chế hỗ trợ đối với dự án Đa dạng hóa sinh kế, 

phát triển mô hình giảm nghèo để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và hướng dẫn chi tiết, cụ thể điểm 6 

phần II của văn bản số 3747/UBND-KTN ngày 06/11/2023 của UBND Thành 

phố về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn Thành phố 

 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về 

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp; số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;  

Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2023 của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa 

sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021- 2025; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính 

quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách 

nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố: số 08/2023/NQ-

HĐND ngày 04/7/2023 quy định một số chính sách khuyến khích phát triển 

nông nghiệp thành phố Hà Nội; số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 và số 

13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 về việc quy định một số nội dung và mức 

chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố; 

Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố: số 30/2023/QĐ-UBND 

ngày 15/12/2023  về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội; số 
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13/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 Quy định về phân cấp phê duyệt hỗ trợ 

phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên 

địa bàn thành phố Hà Nội; số 1060/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 về việc phê duyệt 

quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát 

triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy 

ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội; số 593/QĐ-UBND ngày 

30/01/2023 về việc phê duyệt, bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà 

Nội; số 754/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 về việc ủy quyền cho Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh 

vực Khoa học, Công nghệ, Môi trường; Khuyến nông; Thủy lợi; Kinh tế hợp tác và 

Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hà Nội; 

Căn cứ văn bản số 3747/UBND-KTN ngày 06/11/2023 của UBND Thành 

phố Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-

HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố; 

Căn cứ Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 18/12/2023 Uỷ ban nhân dân 

Thành phố về triển khai thực hiện Phụ lục 07 Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND 

ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố quy định nội dung, mức chi đối với dự án 

phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để 

phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ 

đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Thực hiện văn bản số 166/UBND-KTN ngày 15/12/2023 của UBND Thành 

phố Hà Nội về việc hướng dẫn triển khai một số nội dung Nghị quyết của HĐND 

Thành phố thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, 

Tư pháp, Lao động Thương binh và xã hội, Ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện, thị xã, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung Phụ lục 07 Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND 

Thành phố quy định nội dung, mức chi đối với dự án phát triển sản xuất nông, lâm 

nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để phát triển sản xuất hàng hóa 

theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-

2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; một số nội dung Phụ lục 07 Nghị 

quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND thành phố Hà Nội quy 

định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố quy 

định cơ chế hỗ trợ đối với dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm 

nghèo để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thành phố và hướng dẫn chi tiết, cụ thể điểm 6 phần 
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II của văn bản số 3747/UBND-KTN ngày 06/11/2023 của UBND Thành phố về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm nông nghiệp, cụ thể như sau: 

I. VỀ ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG 

- Hỗ trợ đối với dự án nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh  của 

vùng để phát triển sản xuất  hàng hóa theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 

2025: thực hiện theo quy định tại điểm 2 phần I Phụ lục 07 Nghị quyết số 

06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố. 

- Hỗ trợ đối với dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo để 

triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn Thành phố: thực hiện theo quy định tại mục II  Phụ lục 07 Nghị quyết số 

13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND thành phố Hà Nội. 

- Hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp: thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Quy định 

Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội Ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND 

Thành phố. 

II. VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG THỰC HIỆN HỖ TRỢ  

1. Hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị   

1.1. Điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ: 

- Hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy định 

Một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội Ban 

hành kèm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND 

Thành phố. 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị để thực hiện Dự án 

phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để 

phát triển sản xuất  hàng hóa theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I (từ năm 2021 đến năm 

2025): Thực hiện theo quy định tại điểm 1 phần II Phụ lục 07 Nghị quyết số 

06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố. 

- Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị thực hiện Dự án đa 

dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo để triển khai chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thành 

phố: Thực hiện theo quy định tại điểm 1, điểm 2 phần III Phụ lục 07 Nghị quyết 
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số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND thành phố Hà Nội. 

1.2. Phân cấp phê duyệt hỗ trợ Kế hoạch liên kết: 

Thực hiện theo quy định của Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 

14/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội quy định về phân cấp phê duyệt hỗ trợ 

phát triển hợp tác, liên kết trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 

thành phố Hà Nội. 

1.3. Trình tự thực hiện và mẫu hồ sơ: 

Thực hiện theo quy định tại các Nghị định: số 98/2018/NĐ-CP ngày 

05/7/2018 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên 

kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; số 38/2023/NĐ-CP ngày 

24/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-

CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia, cụ thể như sau: 

a) Trường hợp dự án/kế hoạch liên kết do cấp Thành phố duyệt hỗ trợ: 

Thực hiện theo Quy trình hỗ trợ dự án liên kết (cấp tỉnh), (QT-46) tại mục 46 

phần II Phụ lục 2 Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 về việc phê 

duyệt, bãi bỏ Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn  thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội và số 754/QĐ-

UBND ngày 05/02/2024 về việc ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn thành phố Hà Nội giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa 

học, Công nghệ, Môi trường; Khuyến nông; Thủy lợi; Kinh tế hợp tác và Phát 

triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố Hà Nội. 

b) Trường hợp dự án/kế hoạch liên kết do cấp huyện duyệt hỗ trợ: Thực 

hiện theo Quy trình hỗ trợ dự án liên kết (QT-01) tại mục 1 Phụ lục 2 Quyết 

định số 1060/QĐ-UBND ngày 28/3/2022 của UBND Thành phố về phê duyệt 

các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và 

phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp 

huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

1.4. Thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ ngân sách nhà nước: 

Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 

15/8/2023 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự 

nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021 - 2025. 

2. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo cộng đồng  

2.1. Điều kiện và cơ chế hỗ trợ: 

Thực hiện theo quy định tại phần IV Phụ lục 07 Nghị quyết số 

13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND thành phố Hà Nội quy định 

một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố quy định 
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cơ chế hỗ trợ đối với dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 

để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn Thành phố 

2.2. Trình tự thực hiện: 

- Mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục; lựa chọn dự án, phương án sản xuất, dịch vụ 

của cộng đồng: Thực hiện theo mục b điểm 3 phần IV Phụ lục 07 Nghị quyết số 

13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND thành phố Hà Nội quy định 

một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố quy định cơ 

chế hỗ trợ đối với dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo để 

triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn Thành phố. 

- Tổ chức thực hiện: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 

09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/05/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình 

giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.                                                                                                          

3. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ  

3.1. Điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ: 

- Thực hiện theo quy định tại điểm 2 phần II Phụ lục 07 Nghị quyết số 

06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố quy định nội dung, 

mức chi đối với dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, 

thế mạnh của vùng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025. 

- Thực hiện theo quy định tại điểm 1, điểm 2 phần V Phụ lục 07 Nghị quyết 

số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND thành phố Hà Nội quy định 

một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố quy định 

cơ chế hỗ trợ đối với dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 

để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn Thành phố. 

3.2. Trình tự thực hiện: 

a) Thực hiện theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính 

phủ về Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn vốn kinh phí thường xuyên; 

Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội về ban hành quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi 

thường xuyên của thành phố Hà Nội, cụ thể:  
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- Đối với phương thức giao nhiệm vụ: Áp dụng tại Điều 7 Mục 1, Chương 

II, Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND thành phố 

Hà Nội. 

- Đối với phương thức đặt hàng: Áp dụng tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Mục 

2, Chương II, Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND 

thành phố Hà Nội. 

- Đối với phương thức Đấu thầu: Áp dụng tại Điều 12, Điều 13, Điều 14 

Mục 3 Chương II, Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của 

UBND thành phố Hà Nội. 

b) Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch, dự toán thực hiện 

hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 

38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 về sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 23 Nghị định 

27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ. 

Trên đây là hướng dẫn thực hiện một số nội dung Phụ lục 07 Nghị quyết 

số 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND Thành phố quy định nội 

dung, mức chi đối với dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy 

tiềm năng, thế mạnh của vùng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; một số nội dung Phụ lục 07 Nghị quyết số 

13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND thành phố Hà Nội quy định 

một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố quy định 

cơ chế hỗ trợ đối với dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm 

nghèo để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn Thành phố và hướng dẫn chi tiết, cụ thể điểm 6 

phần II của văn bản số 3747/UBND-KTN ngày 06/11/2023 của UBND Thành 

phố về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và 

tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Các đơn vị được UBND Thành phố giao vốn 

để triển khai dự án/kế hoạch hằng năm báo cáo kết quả thực hiện theo quy 

định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp với các đơn vị liên quan 

giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền./. 

Nơi nhận: 
- UBND Thành phố (để b/cáo);  

- PCT UBNDTP Nguyễn Mạnh Quyền  (để b/cáo); 

- Các Sở: Tài chính, KHĐT, LĐTB & Xã hội; 

- Ban Dân tộc Thành phố; 

- Các đ/c PGĐ Sở;  

- UBND các quận, huyện, thị xã; 

- Các đơn vị, phòng CM thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CCPTNT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Xuân Đại 
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